
Phòng:1

TT Mã học sinh
Số báo 

danh
Họ và tên Tên Ngày sinh Giới tính Điểm Nghe Điểm Nói Điểm Đọc

1 0133488138 001 VƯƠNG MINH ANH ANH 26/01/2007 Nữ

2 2517118324 002 NGUYỄN HOÀNG ANH ANH 01/01/2007 Nam

3 0158161819 003 NGUYỄN LAN ANH ANH 19/03/2007 Nữ

4 0117166468 004 NGUYỄN HOÀNG QUỲNH ANH ANH 06/07/2007 Nữ

5 0117115976 005 VŨ MAI ANH ANH 23/12/2007 Nữ

6 0117165997 006 LÊ NGUYỄN NGUYÊN ANH ANH 08/08/2007 Nữ

7 0150493498 007 TRẦN NAM ANH ANH 13/11/2007 Nam

8 3840663092 008 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG ANH ANH 11/12/2007 Nữ

9 0117701415 009 TRẦN BẢO MINH CHÂU CHÂU 01/10/2007 Nữ

10 0130552378 010 LÊ KHÁNH CHI CHI 14/08/2007 Nữ

11 0133146768 011 LÊ HỮU CHUYÊN CHUYÊN 02/12/2007 Nam

12 0117122426 012 HOÀNG VIỆT CƯỜNG CƯỜNG 09/10/2007 Nam

13 0117701641 013 NGUYỄN QUANG ĐẠI ĐẠI 07/06/2007 Nam

14 0117667565 014 NGUYỄN MINH ĐỨC ĐỨC 10/04/2007 Nam

15 0143272278 015 ĐINH MINH DŨNG DŨNG 07/06/2007 Nam

16 0117164939 016 NGÔ BẠCH DƯƠNG DƯƠNG 02/01/2007 Nữ

17 0117116441 017 PHẠM ANH HÀO HÀO 23/08/2007 Nam

18 0150343557 018 HOÀNG MAI HIỀN HIỀN 31/10/2007 Nữ

19 0158062636 019 CHU HỒNG HIẾU HIẾU 27/08/2007 Nam

20 0117111571 020 CHU MINH HIẾU HIẾU 14/10/2007 Nam

21 0117108233 021 ĐỖ QUANG HƯNG HƯNG 02/05/2007 Nam

22 0117110797 022 NGUYỄN DUY HƯNG HƯNG 07/11/2007 Nam

23 0133756894 023 LÊ VIỆT HƯNG HƯNG 11/06/2007 Nam

24 0117111724 024 LÊ ĐỨC HUY HUY 03/11/2007 Nam

25 0133756893 025 ĐOÀN HẢI HÀ HÀ 24/05/2007 Nam

GThị Nghe: GThị Nói: GThị Đọc:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT

DANH SÁCH KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP LIÊN KẾT QUÔC TẾ IETLS



Phòng:2

TT Mã học sinh
Số báo 

danh
Họ và tên Tên Ngày sinh Giới tính Điểm Nghe Điểm Nói Điểm Đọc

1 0117164944 026 CHU THANH HUYỀN HUYỀN 03/09/2007 Nữ

2 0150343738 027 ĐỖ BÌNH AN KHANG KHANG 09/10/2007 Nam

3 0150345458 028 ĐỖ DUY KHÁNH KHÁNH 20/10/2007 Nam

4 0133756895 029 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH KHÁNH 05/11/2007 Nam

5 0153404780 030 CAO KIM KHÁNH KHÁNH 10/09/2007 Nữ

6 0150707361 031 NGUYỄN GIA KHOA KHOA 25/05/2007 Nam

7 0117679586 032 VŨ ĐĂNG KHOA KHOA 08/05/2007 Nam

8 0158161600 033 ĐỖ THỊ KHÁNH LINH LINH 15/02/2007 Nữ

9 0117667710 034 DƯƠNG NGỌC LINH LINH 29/07/2007 Nữ

10 0133147229 035 ĐỖ NGUYỄN HOÀI LINH LINH 14/09/2007 Nam

11 0117667658 036 PHẠM THÙY LINH LINH 22/08/2007 Nữ

12 0150343689 037 PHẠM ĐÌNH LONG LONG 07/01/2007 Nam

13 0117667795 038 TRẦN ĐỨC LƯƠNG LƯƠNG 21/10/2007 Nam

14 0117115993 039 NGUYỄN HƯƠNG LY LY 03/11/2007 Nữ

15 0117165015 040 VƯƠNG NGỌC MAI MAI 25/07/2007 Nữ

16 0118500029 041 LÝ PHƯƠNG MAI MAI 25/10/2007 Nữ

17 0117112656 042 THỊNH NGỌC MAI MAI 23/07/2007 Nữ

18 0133756901 043 LÊ NGỌC MAI MAI 09/07/2007 Nữ

19 0117053536 044 HOÀNG BÌNH MINH MINH 03/04/2007 Nam

20 0131571472 045 NGUYỄN HOÀNG MINH MINH 18/11/2007 Nam

21 0134088767 046 NGUYỄN THỊ TRÀ MY MY 10/05/2007 Nữ

22 0133089409 047 CHU HÀ MY MY 04/08/2007 Nữ

23 0117112662 048 TRẦN HẢI NAM NAM 09/08/2007 Nam

24 0133756865 049 NGUYỄN PHẠM GIANG NAM NAM 05/09/2007 Nam

25 0130915650 050 NGUYỄN HOÀNG LÊ MINH MINH 04/12/2007 Nam

GThị Nghe: GThị Nói: GThị Đọc:

DANH SÁCH KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP LIÊN KẾT QUÔC TẾ IETLS

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT



Phòng: 3

TT Mã học sinh
Số báo 

danh
Họ và tên Tên Ngày sinh Giới tính Điểm Nghe Điểm Nói Điểm Đọc

1 0117113310 051 LÊ HOÀNG NGHIÊM NGHIÊM 13/08/2007 Nam

2 0133756906 052 NGUYỄN HÀ PHAN PHAN 03/09/2007 Nam

3 0133147190 053 PHẠM HÀ PHƯƠNG PHƯƠNG 11/06/2007 Nữ

4 0150345526 054 NGUYỄN HẢI KIM PHƯỢNG PHƯỢNG 11/10/2007 Nữ

5 0117679510 055 ĐOÀN MINH QUANG QUANG 30/01/2007 Nam

6 0117118440 056 NGUYỄN PHẠM TRÚC QUỲNH QUỲNH 09/12/2007 Nữ

7 0117175892 057 CHU THÁI SƠN SƠN 22/10/2007 Nam

8 0158161800 058 CHU HỮU THẮNG THẮNG 17/08/2007 Nam

9 0118485642 059 ĐỖ PHƯƠNG THANH THANH 01/03/2007 Nữ

10 0117679555 060 NGUYỄN DANH THÀNH THÀNH 07/02/2007 Nam

11 0117111081 061 VŨ TRẦN PHƯƠNG THẢO THẢO 04/06/2007 Nữ

12 0129317158 062 ĐĂNG THỊ THƯ THƯ 12/02/2007 Nữ

13 0143272197 063 LÃ THU THỦY THỦY 01/04/2007 Nữ

14 0158161767 064 CHU HỮU TIẾN TIẾN 18/11/2007 Nam

15 0133089353 065 PHẠM HUY KHÁNH TOÀN TOÀN 22/02/2007 Nam

16 0117175423 066 NGUYỄN HƯƠNG TRÀ TRÀ 28/11/2007 Nữ

17 0117111753 067 LƯU THỊ BÍCH TRÀ TRÀ 26/04/2007 Nữ

18 0133088971 068 TRẦN NGỌC TRÂN TRÂN 11/08/2007 Nữ

19 0133147235 069 LƯU BẢO TRÂN TRÂN 17/12/2007 Nữ

20 0117164935 070 NGUYỄN MINH TRANG TRANG 11/11/2007 Nữ

21 0133077350 071 BÙI HUYỀN TRANG TRANG 25/02/2007 Nữ

22 0117116420 072 ĐÀM TUẤN TÚ TÚ 21/09/2007 Nam

23 0151398917 073 NGUYỄN QUANG VINH VINH 03/02/2007 Nam

24 0158161815 074 NGUYỄN ĐĂNG VŨ VŨ 09/05/2007 Nam

25 0117111537 075 HOÀNG ĐỨC TRUNG TRUNG 05/09/2007 Nam

26 0133756788 076 VƯƠNG THÀNH ĐẠT ĐẠT 25/09/2007 Nam

GThị Nghe: GThị Nói: GThị Đọc:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT

DANH SÁCH KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP LIÊN KẾT QUÔC TẾ IETLS


